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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nanocurcumin trong khẩu phần ăn 

đến sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của gà Ross 308. Tổng số 120 con gà Ross 308 một ngày tuổi 

được chia ngẫu nhiên về hai công thức thí nghiệm: (1) Đối chứng sử dụng khẩu phần cơ sở và (2) Thí nghiệm sử 

sụng khẩu phần cơ sở và bổ sung 200mg nanocurcumin/kg thức ăn. Mỗi công thức thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy bổ sung nanocurcumin trong khẩu phần ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ nuôi sống, sinh 

trưởng tuyệt đối, sinh trưởng tích lũy, lượng thức ăn thu nhận, năng suất thân thịt và chất lượng thịt (P >0,05). Tiêu 

tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ở lô thí nghiệm (1,32) thấp hơn so với lô đối chứng (1,36) (P <0,05). Tỉ lệ mỡ bụng, 

khối lượng của gan, tim và lách trong lô thí nghiệm và đối chứng cũng không có sự sai khác (P >0,05). Tỉ lệ mất 

nước, pH, màu sắc thịt và độ dai cũng không có sự sai khác (P >0,05) ngoại trừ chỉ tiêu màu vàng của thịt lườn trong 

lô thí nghiệm cao hơn lô đối chứng (P <0,05). Các chỉ tiêu về sinh lý máu cao hơn ở lô thí nghiệm (P <0,05), ngoại 

trừ tỉ lệ bạch cầu lympho.  

Từ khóa: Nanocurcumin, sinh trưởng, thân thịt, tiêu tốn thức ăn. 

Effect of Nanocurcumin on Growth Performance,  

Carcass Yield, Meat Quality and Hematological Parameters of Broiler Chicken Ross 308 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effect of dietary nanocurcumin on growth performance, carcass yield, meat 

quality and blood physiological parameters of Ross 308 chicken. A total of 120 one-day-old Ross 308 chickens were 

randomly allocated into two treatments: (1) control group fed basal diet and nanocurcumin group feda basal diet 

supplemented with 200 mg nanocurcumin per kg. Each group was replicated three times. The results showed that 

supplemntation with nanocurcumin in the diet did not affect the survival rate, daily gain, body weight, daily intake, 

carcass yield and meat quality (P >0.05). The feed conversion ratio in nanocurcumin group (1.32) was lower than in 

the control group (1.36) (P <0.05). Proportions of abdominal fat, the weight of the liver, heart and spleen were not 

different between control and nanocurcumin groups (P >0.05). Dripp loss, pH and meat tenderness did not 

significantly different, except b* values of breast (P <0.05). Hematological parameters in nanocurcumin group were 

higher than those in control group (P <0.05), except lymphocytes proportion. 

Keywords: Nanocurcumin, growth performance, carcass yield, feed conversion ratio. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, việc sử dýng kháng sinh trong 

thức ën chën nuôi với mýc đích kích thích sinh 

trþởng và ngën ngÿa bệnh têt đã bð cçm ở hæu 

hết các nþớc phát triển (Castanon, 2007). Các 
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giâi pháp thay thế việc bổ sung kháng sinh vào 

thức ën chën nuôi đã đþợc đþa ra nhþ bổ sung 

axit hữu cơ, probiotic, thâo dþợc… trong đò giâi 

pháp bổ sung thâo dþợc đþợc đánh giá là tốt hơn 

và an toàn hơn. Đã cò những nghiên cứu trên 

gia cæm liên quan đến việc bổ sung các hoät 

chçt sinh học có nguồn gốc tự nhiên đến khâ 

nëng sinh trþởng và chçt lþợng thðt cûa các 

giống gà thðt. Nghiên cứu về ânh hþởng cûa việc 

bổ sung một số loäi thâo dþợc vào khèu phæn ën 

đến khâ nëng tiêu hòa, trao đổi chçt và chçt 

lþợng thðt cûa gà Ri lai (Đặng Hoàng Lâm & cs., 

2019), bổ sung bột quế vào thức ën cò ânh 

hþởng đến khâ nëng sinh trþởng cûa gà thðt 

Cobb 500 (Nguyễn Thð Kim Khang & cs., 2015).  

Curcumin (Diferuloylmethane) là một 

polyphenol tự nhiên, thành phæn hoät tính 

chính cûa cû nghệ (Curcuma longa) và là một 

chçt phý gia quan trọng trong ngành công 

nghiệp thực phèm và có thể sử dýng nhþ một 

chçt chống oxy hóa để ngën ngÿa hþ hóng thực 

phèm (Sharifi-Rad & cs., 2020). Khi bổ sung bột 

nghệ vào khèu phæn cûa gà thðt ở mức 0,5 và 

1,0% cho thçy gà có khối lþợng lớn hơn so với lô 

đối chứng (Al-Sultan, 2003). Bổ sung curcumin 

trong chế độ ën uống (450 và 900 mg/con cÿu 

hàng ngày) có thể thúc đèy quá trình chuyển 

hóa lipid, khâ nëng chống oxy hòa và đáp ứng 

miễn dðch cüng nhþ sự phát triển tinh hoàn ở 

cÿu (Jiang & cs., 2019). Bổ sung curcumin đã 

giâm stress, tëng cþờng sự hoät động cûa các 

enzyme oxy hóa câi thiện khâ nëng sinh trþởng 

trong điều kiện stress (Pimson & cs., 2018). Đặc 

biệt đối với gà thðt, chế độ ën bổ sung thêm 

curcumin nhþ một giâi pháp thay thế kháng 

sinh đang rçt đþợc quan tâm. Curcumin sẽ phát 

huy đþợc tác dýng kháng khuèn cüng nhþ tác 

dýng chống oxy hóa. Rahmani & cs. (2017) cho 

biết gà đþợc cho ën khèu phæn chứa 200mg 

curcumin/nanocurcumin/kg thức ën cò mức tëng 

trọng cao hơn so với gà đþợc cho ën khèu phæn 

đối chứng.  

Mặc dù có nhiều đặc tính dþợc lý khác 

nhau, nhþng ứng dýng cûa curcumin vén còn 

hän chế do khâ nëng hçp thu thçp, ngay câ 

trong điều kiện sinh lý bình thþờng. Curcumin 

có khâ nëng hña tan trong nþớc kém, khâ nëng 

hçp thu qua niêm mäc còn nhiều hän chế. Ngoài 

ra, curcumin dễ bð phân hûy ở pH kiềm và trung 

tính và khi cò ánh sáng. Điều này cho thçy sự 

cæn thiết phâi thiết kế các khâ nëng vên chuyển 

khác để có thể khíc phýc những vçn đề này. 

Việc sử dýng các chçt mang nanopolyme nhìm 

nâng cao khâ nëng hçp thu các đặc tính sinh 

học cûa thuốc đã đþợc đề cêp đến. Curcumin 

dþới däng nano có thể câi thiện các đặc điểm 

hän chế đã đề cêp ở trên.  

Nghiên cứu này nhìm đánh giá ânh hþởng 

cûa việc bổ sung nanocurcumin trong khèu 

phæn ën cûa gà thðt đến khâ nëng sinh trþởng, 

chçt lþợng thðt và các chî tiêu sinh lý máu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cứu đþợc tiến hành trên gà hþớng 

thðt Ross 308 nuôi chung trống mái tÿ 1 ngày 

tuổi đến 35 ngày tuổi täi Träi Thực nghiệm 

Khoa Chën nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam tÿ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023. 

Nanocurcumin đþợc cung cçp bởi Công ty cổ 

phæn Công nghệ mới Nhêt Hâi - OIC New. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá khâ nëng sinh trþởng, nëng suçt, 

chçt lþợng thðt và các chî tiêu sinh lý máu cûa 

gà Ross 308 khi bổ sung nanocurcumin. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Tổng số 120 con gà Ross 308 một ngày tuổi 

đþợc phân ngéu nhiên về giới tính vào 2 lô (lô 

thí nghiệm và lô đối chứng), lặp läi 3 læn và gà 

đþợc kẹp số chân. Tÿ ngày thứ nhçt đến ngày 

thứ 6, gà đþợc nuôi thích nghi bìng khèu phæn 

ën giống nhau. Giai đoän thí nghiệm bít đæu tÿ 

ngày thứ 7 đến ngày 35, gà đþợc ën các khèu 

phæn cơ sở (Đối chứng) và khèu phæn cơ sở có bổ 

sung 200mg nanocurcurin/kg thức ën (Thí 

nghiệm) với thông tin chi tiết ở bâng 1. Dung 

dðch nanocurcumin 10 mg/ml đþợc trộn với thức 

ën cûa khèu phæn cơ sở để đät đþợc 200mg 

nanocurcumin/kg thức ën. 
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Bảng 1. Mô hình bố trí thí nghiệm 

Nghiệm thức Thí nghiệm Đối chứng 

Nanocurcumin (mg/kg thức ăn) 200 0 

Số gà/ô (con) (mỗi ô là 1 lần lặp lại) 20 20 

Số lần lặp lại  3 3 

Bảng 2. Thành phần công thức thức ăn của khẩu phần cơ sở 

Nguyên liệu 
Giai đoạn (ngày tuổi) 

0-14 15-28 > 28 

Bột thịt xương 5 5 5 

Bột đá 1 1 1 

DDGS ngô Mỹ 5 8 10 

Khô đậu nành Nam Mỹ 25 18 12 

Lúa mì 10 10 10 

Mỡ cá 3 3 3 

Ngô Nam Mỹ 35 43 39 

Sắn 5 5 8 

Cám gạo khô VN 10 5 10 

Methionine 0,33 0,28 0,26 

Lysine  0,41 0,47 0,50 

Threonine 0,13 0,10 0,17 

Vi lượng khác 2 2 2 

Tổng 100 100 100 

Bảng 3. Giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần cơ sở của gà thí nghiệm 

Thành phần dinh dưỡng 
Giai đoạn (ngày tuổi) 

0-14 15-28 > 28 ngày 

 Năng lượng ME (Kcal/kg) 3000 3050 3100 

Protein (%) 21,0 19,0 18,0 

Xơ thô (%) 4,0 4,2 5,0 

Can xi (%) 0,9-1,2 0,83-0,87 0,8-1,1 

Phot pho (%) 0,8 0,75 0,7 

Methionine (%) 0,45 0,4 0,38 

Lysine (%) 1,1 1,05 1,0 

 

Gà đþợc nuôi theo phþơng thức nuôi nhốt, 

trên nền xi mëng cò lớp độn chuồng. Mêt độ 

nuôi: 30 con/m2 đối với gà con tÿ 1 ngày đến 7 

ngày tuổi, 20 con/m2 với gà 7 đến 21 ngày tuổi, 

10 con/m2 với gà tÿ 22 ngày. Gà đþợc cho uống 

nþớc tự do, số læn cho ën đþợc quy đðnh theo 

tÿng giai đoän gà: 1-4 ngày cho ën 3 læn/ngày, 

tÿ 5-10 ngày cho ën 2 læn/ngày, tÿ ngày 11 cho 

ën tự do. Gà con tÿ 1 ngày tuổi đþợc nuôi úm có 

đèn sþởi đâm bâo nhiệt độ cho tÿng giai đoän 

cûa gà thðt. Công thức thức ën và giá trð dinh 

dþỡng cûa khèu phæn cơ sở theo tÿng giai đoän 

sinh trþởng cûa gà thðt đþợc trình bày ở bâng 2 

và 3. Lþợng thức ën đþợc cân và ghi chép theo 
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ngày trþớc khi cho ën, khối lþợng gà đþợc cân 

theo tuæn và đþợc cân cố đðnh vào 1 ngày trong 

tuæn vào lúc 7 giờ sáng trþớc khi cho ën. Các chî 

tiêu theo dõi: tî lệ nuôi sống (%), sinh trþởng tích 

lüy (g/con), sinh trþởng tuyệt đối (g/con/ngày), 

tiêu tốn thức ën/kg tëng khối lþợng 

Kiểm tra nëng suçt, chçt lþợng thðt và các 

chî tiêu sinh lý máu: 6 cá thể gà có khối lþợng 

trung bình cûa đàn (3 trống, 3 mái, mỗi ô chọn 

một con trống và một con mái) ở thời điểm 35 

ngày tuổi đþợc chọn để đánh giá nëng suçt, chçt 

lþợng thðt và các chî tiêu sinh lý máu. Nëng 

suçt thðt đánh giá thông qua các chî tiêu: khối 

lþợng thân thðt (g), tî lệ thân thðt (%), tî lệ thðt 

lþờn (%), tî lệ thðt đùi (%), tî lệ mỡ býng (%), 

khối lþợng tim (g), khối lþợng gan (g), khối 

lþợng lách. Các chî tiêu này đþợc xác đðnh theo 

Bùi Hữu Đoàn & cs. (2011). Chçt lþợng thðt: 

Méu thðt đþợc đánh giá theo phþơng pháp cûa 

Le Bihan-Duval & cs. (2001) bao gồm các chî 

tiêu pH15, pH24 (đþợc đo bìng máy đo pH Testo 

230 (CHLB Đức). Màu síc thðt đþợc xác đðnh täi 

thời điểm sau 24 giờ bâo quân bìng máy đo màu 

síc thðt Nippon Denshoker Handy Colorimeter 

NR-3000, Japan. Độ dai cûa thðt (N) đþợc xác 

đðnh bìng máy xác đðnh lực Warner Bratzer 

2000D (Mỹ). Độ mçt nþớc cûa thðt gồm mçt 

nþớc bâo quân và mçt nþớc sau chế biến. Các 

chî tiêu nëng suçt và chçt lþợng thðt đþợc kiểm 

tra täi phòng thí nghiệm Bộ môn Di truyền - 

Giống, Khoa Chën nuôi. 

Xác đðnh các chî tiêu sinh lý máu: gà đþợc 

lçy máu vào lúc 7 giờ sáng trþớc khi cho ën. 

Máu đþợc lçy ở tïnh mäch cánh và đựng trong 

ống đựng chuyên dýng có chứa chçt chống đông 

heparin. Các chî tiêu huyết học máu đþợc xác 

đðnh bìng máy phân tích huyết học tự động Cell 

Dyn 3700 täi Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh 

học, Khoa Thú y. 

2.4. Xử lý số liệu  

Số liệu đþợc thu thêp và xử lý bìng phæn 

mềm MS Excel 2016 và Minitab 16. So sánh sự 

sai khác giữa các giá trð trung bình bìng phép 

thử Tukey trong phþơng pháp phån tích phþơng 

sai một nhân tố (One way ANOVA) theo mô 

hình: Yij = µ + i + ij, trong đò: Yij: các chî tiêu 

về khâ nëng sinh trþởng, chçt lþợng thðt, sinh lý 

máu, µ: trung bình chung; i: ânh hþởng cûa 

nanocurcumin; ij: sai số ngéu nhiên để đánh giá 

ânh hþởng cûa nanocurcumin đến các chî tiêu 

về khâ nëng sinh trþởng, chçt lþợng thðt, sinh lý 

máu. Các tham số þớc tính bao gồm giá trð 

trung bình (Mean) và sai số chuèn (SE).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Năng suất sinh trưởng của gà Ross 308 

Tî lệ nuôi sống cûa gà Ross 308 trong khèu 

phæn thí nghiệm và đối chứng tÿ 1-35 ngày tuổi 

đät trên 99% và không có sự sai khác thống kê 

(P >0,05) (Bâng 3). Đặc biệt, trong khèu phæn 

ën cò bổ sung nanocurcumin tÿ 14-35 ngày có tî 

lệ nuôi sống đät 100%. Trong nghiên cứu về gà 

Ross 308 nuôi täi Thái Nguyên có tî lệ nuôi sống 

đến 42 ngày tuổi đät tÿ 90-92% (Tÿ Trung Kiên 

& cs., 2021). Tî lệ nuôi sống trong thí nghiệm 

này cüng cao hơn tî lệ nuôi sống cûa  

gà Vencobb lúc 42 ngày tuổi đã công bố là  

96,67-97,78% (Sarangi & cs., 2016).  

Kết quâ theo dõi khâ nëng sinh trþởng cûa 

gà thí nghiệm đþợc trình bày trong bâng 5. Sinh 

trþởng tuyệt đối cûa đàn gà trong câ hai lô thí 

nghiệm và đối chứng không có sự sai khác thống 

kê (P >0,05). Sinh trþởng tuyệt đối cûa đàn gà 

tuân theo quy luêt: tëng dæn qua các tuæn tuổi 

đät cao nhçt ở giai đoän 21-28 ngày tuổi 

(khoâng 84 g/con/ngày), sau đò giâm xuống  

(80 g/con/ngày). Kết quâ này thçp hơn so với 

công bố cûa Tÿ Trung Kiên & cs. (2021) trên gà 

Ross 308, ở 21-28 ngày tuổi tuổi gà có khâ nëng 

sinh trþởng là 89 g/con/ngày. Tuy nhiên, giai 

đoän 28-35 ngày thì kết quâ nghiên cứu cûa 

chúng tôi tþơng đþơng với nghiên cứu cûa Tÿ 

Trung Kiên & cs. (2021) khoâng 80 g/con/ngày. 

Điều này có thể giâi thích do trong các điều kiện 

khác nhau thì khâ nëng sinh trþởng cüng sẽ 

khác nhau. Ở điều kiện chëm sòc nuôi dþỡng tốt 

thì sẽ phát huy hết khâ nëng sinh trþởng cûa 

giống. Sinh trþởng tích lüy cûa gà trong khèu 

phæn bổ sung nanocurcumin và khèu phæn đối 

chứng cüng không cò sự sai khác (P >0,05). Sinh 
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trþởng tích lüy cûa đàn gà tëng dæn qua các 

tuæn tuổi và không có sự sai khác giữa lô thí 

nghiệm và lô đối chứng. Khi kết thúc thí 

nghiệm, gà ở khèu phæn bổ sung nanocurcumin 

có khối lþợng 2.001,4g, khèu phæn đối chứng là 

1.986,8g. Thí nghiệm trên gà Ross 308 täi Iran 

cüng cho thçy, khi bổ sung 200mg 

nanocurcumin/kg thức ën sau 42 ngày gà cò 

khối lþợng 2.542g và lô đối chứng có khối lþợng 

là 2.500g và không có sự sai khác thống kê khi 

nuôi ở điều kiện nhiệt độ bình thþờng (Rahmani 

& cs., 2017). Ảnh hþởng cûa nanocurcumin chî 

xây ra khi nuôi gà ở nhiệt độ thçp (13-15°C), 

cùng mức bổ sung 200mg nanocurcumin, gà có 

khối lþợng lớn hơn so với lô đối chứng (Rahmani 

& cs., 2017). Tuy nhiên, trong nghiên cứu khi bổ 

sung 50 mg/kg hay 100 mg/kg thức ën trên câ 

hai loäi curcumin và nanocurcumin thì khâ 

nëng sinh trþởng tuyệt đối và sinh trþởng tích 

lüy cûa gà Ross 308 đều cao hơn so với khèu 

phæn đối chứng (P <0,01) (Badran & cs., 2020). 

Cüng trên gà Ross 308, khi bổ sung 200mg 

curcumin/kg thức ën läi câi thiện sinh trþởng 

tích lüy (Rajput & cs., 2013). Nhþ vêy, việc bổ 

sung nanocurcumin có ânh hþởng đến khâ nëng 

sinh trþởng cûa gà hay lþợng bổ sung vén chþa 

có câu trâ lời thóa đáng. Điều này có thể đþợc 

giâi thích do lþợng bổ sung là khác nhau, khi bổ 

sung với mức 200 mg/kg thức ën trong thí 

nghiệm cûa chúng tôi hay cûa Rahmani & cs. 

(2017) cao hơn trong thí nghiệm có ânh hþởng 

cûa Badran & cs. (2020) khi tác giâ chî dùng 50 

và 100 mg/kg thức ën. 

Lþợng thức ën thu nhên cûa gà trong lô 

đối chứng (86,42 g/con/ngày) cao hơn so với lô 

thí nghiệm (84,64 g/con/ngày) trong giai đoän 

tÿ 14-21 ngày tuổi (P <0,05) (Bâng 6). Tuy 

nhiên trung bình toàn giai đoän thì lþợng thức 

ën thu nhên giữa hai lô không có sự sai khác 

(P >0,05). Kết quâ cûa chúng tôi phù hợp với 

công bố cûa Badran & cs. (2020) khi bổ sung 

100mg nanocurcumin/kg thức ën thì lþợng 

thức ën thu nhên trung bình trong giai đoän  

1-35 ngày tuổi (80,36 g/con/ngày) không có sự 

sai khác so với lô đối chứng (83,98 g/con//ngày) 

(P <0,05). Một nghiên cứu khác cüng cho thçy 

không có sự sai khác về lþợng thức ën thu 

nhên khi bổ sung 200mg curcumin (Rajput & 

cs., 2013). Tuy nhiên, cüng theo Badran & cs. 

(2020) thì bổ sung với hàm lþợng 50 mg/kg 

thức ën, lþợng thức ën tiêu thý läi thçp hơn so 

với lô đối chứng (79,39 g/con/ngày) (P <0,05). 

Tiêu tốn thức ën/kg tëng khối lþợng ở lô thí 

nghiệm thçp hơn so với lô đối chứng và sự sai 

khác này cò ý nghïa thống kê (P <0,05). Badran 

& cs. (2020) cüng cho biết tiêu tốn thức ën/kg 

tëng khối lþợng cûa gà Ross 308 nuôi täi Ai 

Cêp sử dýng khèu phæn ën cò bổ sung 50 mg 

nanocurcumin (1,53g thức ën/g tëng khối 

lþợng) thçp hơn so với lô không bổ sung (1,74g 

thức ën/g tëng khối lþợng) (P <0,001). Thí 

nghiệm trên gà thðt Cobb 500 cüng cho thçy 

khi bổ sung nanocurcumin với lþợng 200 mg/kg 

thức ën cüng câi thiện khâ nëng sinh trþởng và 

giâm tiêu tốn thức ën/kg, tëng khối lþợng 

(Hafez & cs., 2022). Khi bổ sung curcumin trên 

gà Ross 308 cüng đã câi thiện đþợc hệ số 

chuyển hóa thức ën (Rajput & cs., 2013). Hiệu 

quâ chuyển hóa thức ën ở lô bổ sung 

nanocurcumin tốt hơn so với lô đối chứng có thể 

đþợc giâi thích do hoät chçt polyphenol này đã 

tëng cþờng tiết dðch vð tiêu hóa trong dä dày, 

độ dài lông nhung ruột, chiều rộng cûa manh 

tràng cüng nhþ sân sinh axit mêt. Tçt câ 

những yếu tố này góp phæn câi thiện khâ nëng 

hçp thu các chçt dinh dþỡng trong thức ën 

(Nawab & cs., 2019). Bên cänh đò, curcumin cò 

thể câi thiện việc điều hòa enzyme lipase cûa 

tuyến týy, tëng tiết trypsin, amylase và 

chymotrypsin đã câi thiện hoät động cûa 

maltose và sucrose trong ruột non (Salah & cs., 

2019). Rajput & cs., (2013) cüng cho biết 

curcumin câi thiện đáng kể việc chuyển hóa 

nëng lþợng cüng nhþ giâm tî lệ mỡ býng. 

Gà đþợc khâo sát để đánh giá nëng suçt 

thðt täi thời điểm 35 ngày cûa câ lô thí nghiệm 

và lô đối chứng. Kết quâ cho thçy, không có sự 

sai khác về tî lệ thân thðt, tî lệ thðt đùi, tî lệ 

thðt lþờn cüng nhþ một số nội quan khác trong 

khèu phæn ën cò bổ sung nanocurcumin và lô 

đối chứng (Bâng 7). Tî lệ thân thðt trong câ hai 

lô đät khoâng 71-72% ở 35 ngày tuổi. Badran 
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& cs. (2020) cüng cho biết 35 ngày tuổi thì tî lệ 

thân thðt trong lô đối chứng là 75,02% còn lô bổ 

sung 100mg nanocurcumin là 77,39% và cüng 

không có sự sai khác thống kê. Ở 49 ngày tuổi 

gà Ross 308 có tî lệ thân thðt khoâng 68,9% 

(Nguyen Duy Hoan & Mai Anh Khoa, 2016). Tî 

lệ thðt đùi và thðt lþờn trong nghiên cứu cûa 

chúng tôi thçp hơn so với công bố cûa Nguyen 

Duy Hoan & Mai Anh Khoa (2016). Điều này 

có thể đþợc giâi thích do thời điểm giết mổ 

khác nhau nên tî lệ thân thðt cüng sẽ khác 

nhau. Kết quâ mổ khâo sát trong nghiên cứu 

cüng cho thçy khối lþợng mề, gan và lách trong 

lô thí nghiệm cao hơn so với lô đối chứng, tuy 

nhiên sự sai khác này không cò ý nghïa thống 

kê. Theo nghiên cứu cûa Badran & cs. (2020) 

cho thçy gan, tuyến ức, túi Fabricius trong lô 

bổ sung nanocurcumin có tî lệ lớn hơn so với lô 

đối chứng (P <0,001) nhþng tî lệ tim, lách thì 

không có sự sai khác (P >0,05). 

 Bảng 4. Tỉ lệ nuôi sống giai đoạn từ 1 đến 35 ngày tuổi (%) 

Giai đoạn (ngày tuổi) Thí nghiệm (n = 3) Đối chứng (n = 3) 

1-7 100 98,33 

7-14 98,33 100 

14-21 100 98,33 

21-28 100 98,33 

28-35 100 100 

TB 99,66 99,00 

Bảng 5. Khả năng sinh trưởng của gà Ross 308 

Giai đoạn 
Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) Sinh trưởng tích lũy (g) 

n Thí nghiệm n Đối chứng n Thí nghiệm n Đối chứng 

Mới nở - - - - 60 53,03 ± 0,25 60 52,99 ± 0,24 

1-7 60 16,39 ± 0,26 59 16,27 ± 0,32 60 167,81 ± 1,83 59 166,90 ± 2,21 

7-14 59 36,37 ± 0,52 100 35,63 ± 0,59 59 422,37 ± 3,97 100 416,40 ± 4,14 

14-21 59 60,15 ± 2,00 58 59,88 ± 1,58 59 843,40 ± 13,00 58 835,50 ± 11,00 

21-28 59 84,92 ± 2,58 57 84,26 ± 2,67 59 1437,90 ± 21,10 57 1425,30 ± 14,60 

28-35 59 80,51 ± 2,85 57 80,21 ± 2,82 59 2001,40 ± 21,70 57 1986,80 ± 22,40 

Bảng 6. Khả năng thu nhận và hệ số chuyển hóa thức ăn của gà Ross 308 

Giai đoạn 
Lượng thức ăn thu nhận (g/con/ngày) Tiêu tốn thức ăn (kg/kg tăng khối lượng 

Thí nghiệm (n = 3) Đối chứng (n = 3) Thí nghiệm (n = 3) Đối chứng (n = 3) 

1-7 24,91 ± 0,09 24,95 ± 0,13 1,03 ± 0,01 1,05 ± 0,02 

7-14 53,79 ± 0,54 56,07 ± 0,72 1,30
b
 ± 0,01 1,36

a
 ± 0,00 

14-21 84,65
b
 ± 0,33 86,42

a
 ± 0,18 1,36 ± 0,05 1,40 ± 0,02 

21-28 118,94 ± 1,59 119,40 ± 1,65 1,37 ± 0,03 1,41 ± 0,01 

28-35 154,48 ± 0,42 154,43 ± 1,09 1,53 ± 0,01 1,57 ± 0,03 

TB 87,35 ± 0,47 88,85 ± 0,62 1,32
b
 ± 0,01 1,36

a
 ± 0,01 

Ghi chú: Cùng chỉ tiêu trong một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau cho biết sự sai khác 

có ý nghĩa (P <0,05). 
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Bảng 7. Năng suất thân thịt của gà Ross 308  

Chỉ tiêu Thí nghiệm (n = 6) Đối chứng (n = 6) 

Khối lượng cơ thể (g) 1940,0 ± 56,3 1983,3 ± 56,7 

Khối lượng thân thịt (g) 1410,0 ± 39,5 1411,7 ± 49,7 

Tỉ lệ thân thịt (%) 72,75 ± 0,15 71,18 ± 1,42 

Khối lượng thịt đùi (g) 164,22 ± 3,68 162,63 ± 3,49 

Tỉ lệ thịt đùi ((%) 11,66 ± 0,22 11,57 ± 0,32 

Khối lượng thịt lườn (g) 212,10 ± 9,51 218,30 ± 6,31 

Tỉ lệ thịt lườn (%) 15,10 ± 0,78 15,50 ± 0,30 

Tỉ lệ mỡ bụng (%) 0,97 ± 0,13 1,16 ± 0,18 

Khối lượng mề (g) 36,07 ± 2,73 35,23 ± 1,59 

Khối lượng gan (g) 50,00 ± 2,84 45,81 ± 2,79 

Khối lượng tim (g) 11,62 ± 0,48 11,34 ± 0,52 

Khối lượng lách (g) 2,78 ± 0,33 2,40 ± 0,20 

Bảng 8. Chất lượng thịt của thịt gà Ross 308 

Chỉ tiêu 
Thịt lườn Thịt đùi 

Thí nghiệm (n = 6) Đối chứng (n = 6) Thí nghiệm (n = 6) Đối chứng (n = 6) 

Tỉ lệ mất nước bảo quản (%) 0,75 ± 0,10 1,94 ± 1,01 0,77 ± 0,12 0,76 ± 0,13 

Tỉ lệ mất nước chế biến (%) 16,56 ± 2,48 13,87 ± 1,13 21,82 ± 1,98 21,40 ± 2,09 

pH15 6,27 ± 0,05 6,40 ± 0,07 6,20 ± 0,05 6,10 ± 0,06 

pH24 5,75 ± 0,05 5,66 ± 0,05 6,06 ± 0,02 6,13 ± 0,04 

Màu sáng L
*
 59,47 ± 0,99 59,60 ± 0,78 57,29 ± 0,67 57,58 ± 0,99 

Màu đỏ a
*
 12,73 ± 0,19 11,14 ± 0,71 14,25 ± 0,40 13,47 ± 0,61 

Màu vàng b
*
 22,98

a
 ± 0,37 20,02

b
 ± 1,08 18,60 ± 0,80 15,94 ± 1,23 

Độ dai của thịt (N) 24,45 ± 3,14 24,34 ± 3,91 17,75 ± 2,10 15,19 ± 1,94 

Ghi chú: Cùng chỉ tiêu trong một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau cho biết sự sai khác 

có ý nghĩa (P <0,05). 

Tî lệ mçt nþớc bâo quân cûa thðt đùi và thðt 

lþờn trong khèu phæn có bổ sung nanocurcumin 

cüng không cò sự sai khác so với lô đối chứng 

(P >0,05) (Bâng 8). Kết quâ tþơng tự cüng xây 

ra trong chî tiêu về mçt nþớc sau bâo quân. 

Theo Lê Thð Thúy & cs. (2010), tî lệ mçt nþớc 

bâo quân cûa thðt gà Ri ở 14 tuæn tuổi là 2,37%, 

mçt nþớc chế biến là 20,67%. Theo Hồ Xuân 

Tùng & Phan Xuân Hâo (2010), tî lệ mçt nþớc 

bâo quân cûa thðt gà Ri là 3,65%, mçt nþớc chế 

biến 17%, mçt nþớc bâo quân cûa thðt gà Ri lai ở 

cùng tuæn tuổi là 3,54%, mçt nþớc chế biến là 

16,38%. Tî lệ mçt nþớc chế biến và mçt nþớc 

tổng cûa thðt gà læn lþợt là 17,9-19% và  

21,92-22,65% (Schilling & cs., 2008). Nhþ vêy, 

chî tiêu mçt nþớc trong bâo quân và chế biến 

cûa thðt gà Ross 308 trong nghiên cứu này là 

bình thþờng và nìm trong giới hän về chçt 

lþợng thðt gà cûa các nghiên cứu khác. 

Giá trð pH15 cûa thðt đùi, thðt lþờn ở lô thí 

nghiệm và lô đối chứng nìm trong khoâng  

6,1-6,4, pH24 tÿ 5,66-6,13. Gà Ross 308 khi giết 

thðt ở ngày 49 và 90 có giá trð pH24 læn lþợt là 5,57 

và 5,62 (Nguyen Duy Hoan & Mai Anh Khoa, 

2016). Giá trð pH15 và pH24 cûa thðt gà Thái Lan 

đða phþơng læn lþợt là 5,89 và 5,77 (Jaturasitha & 

cs., 2008). Gà đða phþơng Hàn Quốc có giá trð 

pH15 và pH24 læn lþợt là 6,41 và 5,93 (Yu & cs., 



Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Châu Giang,  
Lưu Hải Long, Lưu Hải Lân, Lưu Hải Minh, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng 

1173 

2005). Theo Lê Thð Thúy & cs. (2010), giá trð pH15 

và pH24 cûa gà Ri læn lþợt là 6,02 và 5,69, cûa gà 

H’mông læn lþợt là 6,06 và 5,68. Nhþ vêy kết quâ 

giá trð pH cûa thðt gà trong nghiên cứu này tþơng 

đþơng với các giống gà khác. 

Màu sáng (L), màu đó (a) cûa thðt đùi và thðt 

lþờn không có sự sai khác thống kê  

(P <0,05). Trong màu vàng (b) cûa thðt đùi không 

có sự sai khác thì chî tiêu này ở thðt lþờn cao hơn 

khi bổ sung nanocurcumin (P <0,05). Màu sáng 

cûa thðt trong nghiên cứu này cüng tþơng đþơng 

với công bố cûa Nguyen Duy Hoan & Mai Anh 

Khoa (2016) trên thðt lþờn cûa gà Ross 308. Theo 

Hồ Xuân Tùng & Phan Xuân Hâo (2010), màu 

sáng cûa thðt gà Ri là 48,52, theo Lê Thð Thúy & 

cs. (2010), màu sáng cûa thðt gà Ri là 49,68; màu 

sáng cûa thðt gà H’mông là 42,94. Màu sáng cûa 

thðt gà đða phþơng Thái Lan là 54,8 (Jaturasitha 

& cs., 2008). Khi so sánh với các giống gà trên thì 

gà Ross 308 cò màu sáng cao hơn. Điều này có 

cho thçy thðt gà Ross 308 có màu síc đặc trþng 

cûa giống. 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy các chî tiêu về 

số lþợng hồng cæu, hemoglobin, bäch cæu tổng số 

và tî lệ thể tích khối hồng cæu trong lô thí 

nghiệm cao hơn so với lô đối chứng (P <0,05) 

(Bâng 9). Số lþợng bäch cæu tổng số cao hơn khi 

gà ën khèu phæn ën cò bổ sung nanocurcumin 

cüng phù hợp với một số nghiên cứu trþớc đåy. 

Rahmani & cs. (2018) cho biết, khi bổ sung 

nanocurcumin thì số lþợng bäch cæu tổng số 

tëng cao hơn so với lô đối chứng (P <0,05). Bổ 

sung choline chloride cüng đã làm tëng số lþợng 

bäch cæu so với lô đối chứng (Ugwu & cs., 2022). 

Việc tëng số lþợng bäch cæu so với lô đối chứng 

có thể giâi thích do curcurmin đã kích thích việc 

sân sinh các tế bào miễn dðch. Tuy nhiên, tî lệ 

bäch cæu lympho trong lô đối chứng läi cao hơn 

so với lô thí nghiệm (P <0,05). Kết quâ này cüng 

phù hợp với nghiên cứu cûa Ugwu & cs. (2022), 

tác giâ cho biết choline chloride đã làm giâm tî 

lệ bäch cæu lympho so với lô đối chứng. Ảnh 

hþởng cûa curcumin đến sự đáp ứng miễn dðch, 

phân ứng viêm đã đþợc đề cêp trong một số 

nghiên cứu trþớc đåy (Momtazi-Borojeni & cs., 

2018; Allegra & cs., 2022; Sureshbabu & cs., 

2023). Curcumin điều hòa hoät động đáp ứng 

miễn dðch cûa đäi thực bào, tế bào lympho B và 

lympho T (Momtazi-Borojeni & cs., 2018). 

Allegra & cs. (2022) cho biết curcumin ức chế 

đáp ứng viêm do điều hña quá trình trao đổi 

chçt cüng nhþ giâm khâ nëng sân xuçt 

cytokine. Điều này cho thçy, curcumin có ânh 

hþởng đến hoät động miễn dðch trong cơ thể 

động vêt, khi chúng có ânh hþởng đến câ hệ 

thống miễn dðch sơ cçp và thứ cçp. 

Bảng 9. Một số chỉ tiêu sinh lý máu gà Ross 308 ở 35 ngày tuổi 

Chỉ tiêu Thí nghiệm (n = 6) Đối chứng (n = 6) 

Hồng cầu (10
6
/µl) 2,65

a
 ± 0,04 2,53

b
 ± 0,03 

Hemoglobin (g/l) 114,00
a
 ± 1,06 105,33

b
 ± 0,80 

Thể tích khối hồng cầu (%) 23,68
a
 ± 0,31 22,05

b
 ± 0,21 

Bạch cầu tổng số (10
3
/µl) 32,92

a
 ± 0,50 25,70

b
 ± 1,71 

Tiểu cầu (10
3
/µl) 5,23 ± 0,47 6,02 ± 0,11 

Bạch cầu trung tính (%) 23,27
a
 ± 1,09 17,88

b
 ± 0,60 

Bạch cầu lympho (%) 60,28
b
 ± 1,50 70,33

a
 ± 0,38 

Bạch cầu đơn nhân (%) 7,35
a
 ± 0,60 5,70

b
 ± 0,09 

Bạch cầu ái toan (%) 3,17
a
 ± 0,40 2,17

b
 ± 0,17 

Bạch cầu ái kiềm (%) 5,67
a
 ± 0,56 3,50

b
 ± 0,22 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị trung bình có các chữ cái khác nhau cho 

biết sự sai khác có ý nghĩa (P <0,05). 
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4. KẾT LUẬN 

Bổ sung nanocurcumin trong khèu phæn ën 

cûa gà thðt không ânh hþởng đến sinh trþởng, 

nëng suçt thân thðt và chçt lþợng thðt, ngoäi trÿ 

màu vàng đối với thðt lþờn nhþng đã giâm đþợc 

tiêu tốn thức ën/kg, tëng khối lþợng so với đối 

chứng. Nanourcumin có ânh hþởng đến các chî 

tiêu về sinh lý máu thông qua việc tëng số lþợng 

hồng cæu, tế bào bäch cæu và tî lệ các loäi bäch 

cæu ngoäi trÿ tî lệ bäch cæu lympho. Do vêy, cæn 

có những nghiên cứu tiếp theo để xác đðnh thêm 

sự ânh hþởng đến các chî tiêu sinh hóa máu, sức 

khóe đþờng ruột cüng nhþ khâ nëng phñng 

bệnh cûa nanocurcumin để có thể đánh giá 

chính xác hơn về hiệu quâ cûa việc bổ sung 

nanocurcumin trong thức ën cho gà.  
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